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THÔNG TƯ 

BAN HÀNH DANH MỤC TẠM THỜI THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM ĐƯỢC PHÉP LƯU 
HÀNH TẠI VIỆT NAM 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-
CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 
03/01/2008; 

Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia 
cầm được phép lưu hành tại Việt Nam như sau: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:  

Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: 

1. Danh mục thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm sản xuất trong nước; 

2. Danh mục thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu, bao gồm: 

a) Thức ăn chăn nuôi đã có Quy chuẩn kỹ thuật; 

b) Thức ăn chăn nuôi chưa có Quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm: 

- Thức ăn chăn nuôi nhập khẩu theo nguồn gốc xuất xứ; 

- Thức ăn chăn nuôi nhập khẩu không phân biệt nguồn gốc xuất xứ. 

Điều 2. Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu phải thực hiện kiểm tra chất lượng theo quy 
định tại Điều 15 Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính 
phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và Điều 2 Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây 
mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiêụ lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN ngày 
02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thức ăn chăn 
nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam; Quyết định số 65/2007/QĐ-BNN 
ngày 03/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam; Quyết định số 
88/2008/QĐ-BNN ngày 22/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 
Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vào Việt Nam theo mã số HS.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cuc̣ trưởng Cuc̣ Chăn nuôi, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chiụ trách nhiêṃ thi hành Thông tư này./. 
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